
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2024-2025 

MÔN: NGỮ VĂN 10 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT 

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức % Tổng điểm 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 
Vận dụng Vận dụng cao 

 

TNKQ 

 

TL TNKQ 

 

TL TNKQ 

 

TL TNKQ 

 

TL 
 

1 ĐỌC 

HIỂU 

 

0 2 0 3 0 1 0 0 60 

2 VIẾT 

 
0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40 

Tỉ lệ % 30 40 25 5 
100 

Tỉ lệ chung 70 30 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2024-2025 

MÔN: NGỮ VĂN 11 -  THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT 

TT Kĩ năng 

Mức độ nhận thức % Tổng điểm 

Nhận biết 
Thông 

hiểu 
Vận dụng Vận dụng cao 

 

TNKQ 

 

TL TNKQ 

 

TL TNKQ 

 

TL TNKQ 

 

TL 
 

1 ĐỌC 

HIỂU 

 

0 2 0 3 0 1 0 0 60 

2 VIẾT 

 
0 1* 0 1* 0 1* 0 1* 40 

Tỉ lệ % 30 40 25 5 
100 

Tỉ lệ chung 70 30 

 

 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2024 – 2025 

Môn: Ngữ văn, lớp 12 

Thời gian làm bài: 90 phút 

(DỰ KIẾN) 

TT Năng 

lực 

Mạch nội 

dung 

Số 

câu 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng 

Số 

câu 

Tỉ lệ Số 

câu 

Tỉ lệ Số 

câu 

Tỉ lệ  

I Năng 

lực Đọc 

Văn bản văn 

học (ngoài 

SGK) 

5 3 22,5

% 

1 10% 1 7,5% 40% 

II Năng 

lực Viết 

Viết đoạn văn 

NLVH 

1 5% 7,5% 7,5% 20% 



(khoảng 200 

chữ) 

Viết bài văn 

NLXH  

1 7,5% 17,5% 15% 40% 

Tỉ lệ  35% 35% 30% 100% 

Tổng 7 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


